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3 
DAĐT Dự  n đ u tƣ 
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DN Doanh nghiệp 
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DSCV  Doanh số cho vay 
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ĐTDH Đ u tƣ dài hạn 

7 
ĐTNH Đ u tƣ ngắn hạn 

8 
HĐQT Hội đồng quản tr  

9 
KH Khách hàng 

10 
KQKS  ết quả khảo s t 

11 
NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 

12 
NHTM Ngân hàng thƣơng mại 

13 
NSNN Ngân s ch nhà nƣớc 
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PASXKD Phƣơng  n sản xuất kinh doanh 

15 
PTNT Ph t triển nông thôn 

16 
SXKD Sản xuất kinh doanh 

17 
TCDN Tải chính doanh nghiệp 

18 
TCTD Tổ chức tín dụng 

19 
TNHH Tr ch nhiệm hữu hạn 

20 
TSCĐ Tài sản cố đ nh 

21 
TSĐB Tài sản đảm bảo 
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